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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
	- Đây là gói thầu mua sắm hàng hoá, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn Chi phí SCL thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2026 do Tập đoàn điện lực 
Việt Nam.
   	- Nội dung: Cung cấp vật tư trạm nén khí gian máy phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2026 của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
	- Địa điểm cấp hàng: Công ty Thủy điện Hòa Bình có địa điểm tại số 428, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung.
2.1. Hình thức chung: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng 
2.2. Năm sản xuất hàng hóa: Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
2.3. Tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất; 
2.4. Tài liệu kỹ thuật: Hàng hóa chào thầu phải kèm theo tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành bằng tiếng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương với hàng hóa đã nêu tại bảng dưới đây. Hàng hóa tương đương là hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.
Hàng hóa phải lắp đặt phù hợp với máy nén khí có mã hiệu WP 3100 – do hãng Sauer sản xuất.
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	Tên danh mục
	Yêu cầu thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn

	1
	Phin lọc gió máy nén khí WP3100 
	Phin lọc gió máy nén khí WP3100 Part no. 039548

	2
	Van hút đẩy cấp 1 MNK WP3100 
	Van hút đẩy cấp 1 MNK WP3100 Part no.037134

	3
	Bộ gioăng van hút đẩy cấp 1 MNK WP3100 
	1 bộ bao gồm:
+ Gioăng mặt dưới van cấp 1 (O-ring) Part no.037151: 01 cái 
+ Gioăng nắp van cấp 1 (O-ring) - Part no.030912: 01 cái.

	4
	Van hút đẩy cấp 2 MNK WP3100 
	Van hút đẩy cấp 2 MNK WP3100 Part no.036959

	5
	Bộ gioăng van hút đẩy cấp 2 MNK WP3100 
	1 bộ bao gồm:
+ Gioăng nắp van cấp 2 (O-ring) Part no.036963: 01 cái.
+ Gioăng mặt dưới van cấp 2 (O-ring) - Part no.035970: 01 cái
+ Gioăng đệm nối mặt bích van cấp 2  (Gasket) - Part no.056335: 02 cái.
+ Gioăng làm kín bu lông ép nắp van cấp 2  (Ring gasket) - Part no.003493: 01 cái.

	6
	Van hút đẩy cấp 3 MNK WP3100 
	Van hút đẩy cấp 3 MNK WP3100 Part no.037354

	7
	Bộ gioăng van hút đẩy cấp 3 MNK WP3100 
	1 bộ bao gồm:
+ Gioăng làm kín bu lông ép nắp van cấp 3 (Ring gasket) - Part no.053398: 01 cái.
+ Gioăng mặt dưới van cấp 3   (O-ring) - Part no.037799: 01 cái.
+ Gioăng nắp van cấp 3  (O-ring) - Part no.036162: 02 cái

	8
	Bộ phụ kiện bảo dưỡng piston MNK WP3100 cấp 1 
	1 bộ bao gồm:
+ Chốt piston - Part no.036078: 01 cái.
+ Vòng chặn chữ C - Part no.002985: 02 cái.
+ Vòng bi chốt piston - Part no.035823: 01 cái.
+ Sec măng khí cấp 1 - Part no.002716: 02 cái.
+ Sec măng dầu cấp 1 - Part no.035962: 01 cái.
+ Gioăng làm kín xy lanh piston cấp 1 (O-Ring) - Part no.036962: 01 cái.

	9
	Bộ phụ kiện bảo dưỡng piston MNK WP3100 cấp 2 
	1 bộ bao gồm:
+ Chốt piston - Part no.061742: 01 cái.
+ Vòng chặn chữ C - Part no. 002985: 02 cái.
+ Vòng bi chốt piston Part no.035823: 01 cái.
+ Sec măng khí (Trên) cấp 2 - Part no.002755: 02 cái.
+ Sec măng khí (Dưới) cấp 2 - Part no.002563: 01 cái.
+ Sec măng dầu cấp 2 - Part no.035965: 01 cái.
+ Gioăng làm kín xy lanh piston cấp 2 (O-Ring) - Part no.030131: 01 cái.

	10
	Bộ phụ kiện bảo dưỡng piston MNK WP3100 cấp 3 
	1 bộ bao gồm:
+ Chốt piston - Part no.064150: 01 cái.
+ Vòng chặn chữ C - Part no. 012682: 02 cái.
+ Vòng bi chốt piston Part no.037058: 01 cái.
+ Sec măng khí cấp 3 - Part no.002663: 06 cái.
+ Sec măng dầu cấp 3 - Part no.002578: 01 cái.
+ Gioăng làm kín xy lanh piston cấp 3 (Gasket) - Part no.064517: 01 cái.

	11
	Khớp nối mềm động cơ và MNK WP3100 
	Khớp nối mềm động cơ và MNK WP3100 Part no.033423

	12
	Anode kẽm hy sinh 
	Anode kẽm hy sinh Part no.061822

	13
	Đĩa nổ (Bursting disc) 
	Đĩa nổ (Bursting disc) Part no.051531

	14
	Gioăng đệm bắt nối đĩa nổ với MNK (Gasket) - 
	Gioăng đệm bắt nối đĩa nổ với MNK (Gasket) - Part no.051530

	15
	Van xả tải cấp 1, cấp 2 MNK WP3100 
	Van xả tải cấp 1, cấp 2 MNK WP3100 Part no.037681

	16
	Van xả tải cấp 3 MNK WP3100 
	Van xả tải cấp 3 MNK WP3100 Part no. 037837

	17
	Nắp van piston cấp 3 MNK WP3100 
	Nắp van piston cấp 3 MNK WP3100 Part no.064931



Ghi chú:  Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để cung cấp hàng hóa đúng yêu cầu. 

Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Cách thức kiểm tra như sau:
   	 + Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty Thủy điện Hòa Bình- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật, kích thước hình học, kích thước lắp đặt và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa.
    		+ Trong trường hợp chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp thử vào hệ thống để kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải chịu chi phí kiểm tra và các chi phí phát sinh khác, khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá trên.
- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Các hàng hóa này đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi thay mới. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.

